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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
             Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Bộ luật đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một ngành kinh tế đặc thù, có tiềm năng rất lớn, mang tính quốc tế hóa cao và đang cần được phát huy mạnh về mọi mặt; đồng thời khẳng định sự chủ động hội nhập của ngành hàng hải Việt Nam với hoạt động hàng hải quốc tế. 

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP là văn bản cụ thể hóa các chế định cơ bản về quản lý cảng biển và luồng hàng hải quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã có tác động rất lớn đối với hiệu quả hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và Ngành Hàng hải nói riêng. 
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải năm 2010, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 71/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc tổ chức thực hiện Nghị định trong thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc từ thực tế cần điều chỉnh cho phù hợp.

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Cục Hàng hải Việt Nam đã tiến hành khảo sát, tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị định 71 qua các đơn vị cảng vụ, các doanh nghiệp vận tải; tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý cảng biển và luồng hàng hải; tổ chức lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan. Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn, phù hợp với các quy định pháp luật và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức nêu trên. Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, thay thế, loại bỏ các quy định chưa rõ, chồng chéo, mâu thuẫn thiếu thống nhất hoặc không còn phù hợp với thực tiễn như: các quy định liên quan đến giải thích từ ngữ; quy hoạch cảng biển, đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải; an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển; quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển và các nội dung khác.
Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định: Nghị định này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển Việt Nam; các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của Nghị định này cũng áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.

 Nội dung Dự thảo Nghị định: quy định quản lý cảng biển và luồng hàng hải, gồm:
a) Các quy định chung về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
b) Đầu tư xây dựng cảng biển và luồng hàng hải;

c) Công bố mở, đóng cảng biển;
d) Quản lý, khai thác cảng biển và luồng hàng hải;

e) Quản lý, khai thác cầu, bến cảng biển được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước;

f) Thủ tục tàu thuyền vào và rời cảng biển;

g) Dịch vụ hoa tiêu hàng hải;
h) Hoạt động của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;

i) Cứu nạn và xử lý tai nạn hàng hải;

j) Bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và trật tự, vệ sinh tại cảng biển;

k) Phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

l) Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển.
1. Vấn đề cần giải quyết 
- Về quản lý cảng biển nói chung và quản lý khai thác cảng biển đầu tư từ nguồn vốn nhà nước;
- Về thủ tục khai báo đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển;

- Quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển;

2. Mục tiêu chính sách dự kiến
Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại cảng biển và luồng hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cảng biển, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế (theo lộ trình gia nhập WTO). Đơn giản, minh bạch hóa thủ tục hành chính và loại bỏ, giảm thiểu những thủ tục rườm rà, gây trở ngại cho hoạt động hàng hải. 
3. Các phương án để giải quyết vấn đề: 
3.1 Về quản lý cảng biển nói chung và quản lý khai thác cảng đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
Nghị định 71/2006/NĐ-CP quy định về việc cho thuê khai thác từng phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình triển khai quy định gặp một số vướng mắc. Dự thảo Nghị định đã bổ sung một Mục mới gồm 9 Điều quy định về quản lý khai thác cầu, bến cảng biển được đầu tư bằng vồn nhà nước và một số quy định về quản lý cảng biển nói chung.
Tác động về kinh tế: 

Các quy định mới về quản lý khai thác cầu, bến cảng biển được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước nhằm hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị (Bên thuê và Bên cho thuê) khai thác cầu, bến cảng biển hiệu quả, tránh xảy ra tình trạng khai thác kết cấu cầu, bến cảng biển lãng phí do thiếu kinh nghiệm quản lý khai thác, thiếu năng lực về tài chính.  

Tác động về hệ thống pháp luật

Dự thảo Nghị định quy định mốc thời gian 01/9/2006 đối với việc thuê kết cấu hạ tầng cảng biển nhằm không làm xáo trộn việc các trường hợp đã thuê khai thác kết cấu từ trước. Để thực hiện quản lý, khai thác cầu, bến cảng biển được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp, trong quá trình soạn thảo Tổ Biên tập đã tiến hành rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn dẫn chiếu trình tự tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác theo quy định của pháp luật đầu thầu và các quy định có liên quan khác. 

Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết, minh bạch các yêu cầu cần thiết đối với Bên thuê nhằm để các tổ chức, doanh nghiệp sau khi tỉm hiểu các quy định của Nghị định, xem xét khả năng và nhu cầu để tham gia đấu thầu thuê khai thác.

3.2. Về thủ tục khai báo đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển
Nghị định số 71/2006/NĐ-CP đã tạo ra một bước cải cách lớn về thủ tục hành chính đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh: đơn giản hóa các giấy tờ phải khai báo, nộp cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển. Dự thảo Nghị định bổ sung về trình tự, thủ tục và hình thức khai báo thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển cho một số tàu thuyền đặc thù như: tàu thuyền vào cảng để chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển và lưu lại cảng biển không quá 12 giờ; Bổ sung quy định về giấy tờ phải nộp đối với một số loại phương tiện, tàu thuyền và việc được miễn thực hiện thông báo tàu thuyền đến cảng đối với các loại phương tiện, tàu thuyền này; Về trình tự và hình thức khai báo thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, Dự thảo Nghị định bổ sung thêm trường hợp các loại giấy tờ khai báo của tàu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của quốc gia, vùng lãnh thổ cấp theo quy định được sự dụng thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc thỉ người làm thủ tục nộp bản phô tô các giấy tờ đó và cung cấp địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đó và việc Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất tiến hành đầu tư thiết lập, quản lý, khai thác hệ thống công nghệ thông tin chung về khai báo điện tử tại cảng biển. Các quy định bổ sung của Dự thảo Nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi đối với hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế liên quan (như FAL 65), Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý khai báo thủ tục điện tử tại cảng biển.
Tác động về kinh tế: 

Trong những năm qua, kể từ khi Nghị định 71 được ban hành, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện triệt để và hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro, tai nạn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm mội trường, các thủ tục hành chính đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển được giải quyết nhanh gọn, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết. Do đó, ngày một thu hút được các doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư, khai thác tại Việt Nam. Số lượt tàu thuyền thông qua cảng biển Việt Nam đã có xu hướng tăng trưởng trong những năm qua, cụ thể:

- Năm 2006 đã có 62.291 lượt tàu thuyền ra vào cảng biển Việt Nam với tổng dung tích 266.103 triệu GT trong đó có 33.839 lượt tàu nội. Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng biển Việt Nam đạt 154,498 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 3,42 triệu TEUS, hàng khô 67,761 triệu tấn, hàng quá cảnh 14,736 triệu tấn.

- Năm 2007, có 88.619 lượt tàu biển ra vào cảng biển với tổng dung tích 320.176 triệu GT tăng 19,02 so với năm 2006, trong đó có 44.224 lượt tàu nước ngoài. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Việt nam đạt 181,116 triệu tấn, bằng 117,23% so với năm 2006; trong đó hàng container đạt 4.489.165 TEUS, tăng 31,24% so với năm 2006; hàng khô đạt 79,444 triệu tấn, tăng 17,24%; hàng quá cảnh đạt 17,113 triệu tấn, tăng 16,13%.

- Năm 2008, có 98.593 lượt tàu biển vào, rời cảng biển nước ta với tổng dung tích 343.620 triệu GT tăng 11,25% so với năm 2007, trong đó có 54.455 lượt tàu nước ngoài. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam đạt 196,580 triệu tấn bằng 109% so với năm 2007; trong đó hàng container đạt 5.023.312 TEUS tăng hơn 12% so vơi năm 2007; hàng khô đạt 88 triệu tấn, tăng hơn 10% hàng quá cảnh đạt gần 18 triệu tấn, tăng 3%.

- Năm 2009 đã có 108.016 lượt tàu vào, ra hệ thống cảng biển với tổng dung tích 425.632.510 GT, so với năm 2008 tăng trưởng 9,56%; trong đó có 60.923 lượt tàu nước ngoài và 321,364,630 GT. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam đạt trên 251 triệu tấn tăng 27,79% so với năm 2008. Nhưng hàng hóa tăng chủ yếu là hàng khô đạt trên 126 triệu tấn, so với năm 2008 tăng 43,94%; hàng container đạt trên 5,539 triệu TEUs tăng 10,27%; hàng lỏng đạt trên 42,5 triệu tấn, tăng 19,16%; hành khách xuất nhập cảnh thông quan hệ thống cảng biển 303.302 lượt người bằng 59,33% (do ảnh hưởng của suy thóai kinh tế nên số lượng khách du lịch đến và đi giảm mạnh). 
- Sáu tháng đầu năm 2010, đã có 51.959 lượt tàu biển với 215.218.584 GT ra vào, hoạt động ở các cảng biển, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm 2009. Sản lượng hàng hóa thông qua 123,387 triệu tấn, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, hàng container đạt 3,199 triệu TEUs tăng 16% so với cùng kỳ năm 2009; hàng lỏng đạt 24,679 triệu tấn, tăng 20,9%; hàng khô đạt 50,71 triệu tấn, giảm 22,67% (do lượng cát và nông sản khu vực phía nam giảm mạnh); hàng quá cảnh đạt 12,7 triệu tấn tăng 43,55%; hành khách quá cảnh đạt 280.834 lượt người. Mặc dù sản lượng hàng khô giảm so với cùng kỳ năm 2009, nhưng về tổng thể sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tăng so với cùng kỳ năm 2009. Năm 2010 sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 281 triệu tấn.
Tác động về hệ thống pháp luật

Để thực hiện công tác quản lý cảng biển và luồng hàng hải hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với các quy định các cơ quan quản lý tại cảng biển như Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Tài nguyên môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy..., trong quá trình soạn thảo Tổ biên tập đã tiến hành rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và cụ thể hóa các quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và Công ước FAL 65. Dự thảo Nghị định là cơ sở để Bộ Giao thông vận tải tiếp tục ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 Việc quy định bổ sung trình tự, thủ tục đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian tìm hiểu thủ tục, tiết kiệm chi phí đi lại; bên cạnh đó, góp phần làm minh bạch hóa, tránh sự tùy tiện của các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác

Dự thảo Nghị định quy định rất chi tiết, cụ thể đối với các loại giấy tờ phải nộp, phải xuất trình khi làm thủ tục vào, rời cảng biển. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý khai báo thủ tục điện tử tại cảng biển nên việc tuân thủ các quy định của Dự thảo Nghị định là khả thi.
3.3 Về quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển
Quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển là nội dung thực tế còn thiếu chưa được quy định tại Nghị định số 71/2006/NĐ-CP nên phải điều chỉnh tại Thông tư số 10/TT-BGTVT. Dự thảo Nghị định bổ sung thêm Điều mới quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển nhằm tạo thuận tiện trong quá trình áp dụng. 
Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác

Dự kiến, khi Nghị định thay thế Nghị định 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải được ban hành sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả; các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hàng hải được thuận lợi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngành hàng hải.
Cục Hàng hải Việt Nam kính báo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./. 
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